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2. Nhãn trên hộp giây

ĐA PHÊ DUYÊTLần đầu:ẨÍÍ.../...J..../
CỤC QUAN LÝ DƯỢC

DanaTobra
EYE DROP

DungdỊolt nhAmẳt

UÉU DÙNG - CÁCH DÙNG : 
Theo chi dăn của Bác Sf hoậc 
theo lẻu trung binh sau 
- Trương hop bệnh nbẹ vả vữa 
Nhỏ 1 g-iợt vâo KẾt mạc, cách 
4 gqở nhố 1 lần.
- Ttường họp bệnh nậng 
Nhỏ 1 giợ vào két mac. cácrt 
1 ®ớ nhố 1 íản, sau ơá giảm 
dần sỏ ỉản nhô khi 1hảy các tàặu 
chứng lâm sống dâ.được cãi thiện 
Thời gian điêu ỚỊ tỏi đa - 7-10 ngây

Rif- Thudc bán íheơ <fon,

DanaTqbra
EYEDROP

ĐỄ thuốc nơi khô íirât, trành ánh 
sống Nhĩệt độ không quã 25sc.

SDK :

Ngày sx 

Sổlỏ sx 

HD:

THÀNH PHÀN' Cha lo 5 mí 
rcfcrantjein sutfat...................... 22,B mg
fTutjng ứng vớt iSmg Tũbramyari base'i 
Tri dược vữa đù iỉrt

CHl ÕỊNH!
Điêu tn cảc nhiểm khuần tnẳt do câc 
chùig nhay cảm VƠI Tobramycin gắy 
ra nhơ: '/lẻm mí màt viồm két m®c, 
viéín giàe mac. wèm tút lệ

4 Danapha
L " rHAitMAíuiưncAi.Ịsc

Eye drwps- !»ohiHrm

Rx - Prescription drug.

DanaTobra
EYE DROP

CHÙ«G CHÍ BỊNH:
- Người quá mễn VỜI céc ỳiánh 
pitm của thuốc
- Người ũồ tiẻn sử dị ứng VỚI cãc kháng 
sinh loại aónoỉ^ycosid, ngưởi r»ghc kén 
ngươi có bíirii friàn

ccwa TY co PHAN oưực DANAFHA 
K3 DflrtC sr Th** Ctí TP Bit M<>8

IÁM Đôc

ĐÉXATÀMTAYTRÉ em

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẤN sư 
DỘNG TRƯỚC KHI DŨNG

Đà Nang n

BỌ
ĐÃP^

Lần đầu:..

V

https://trungtamthuoc.com/



HƯỞNG DÀN Sứ DỤNG THỮOC-ĐỌC KỸ HƯỚNG DÂN SŨ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG 
THƯÓC NHÓ MẢT

Rx DẠNATOBRA
(thuốc bán theo đơn)

THÀNH PHÀN : Mỗi lọ 5 ml có chứa :
- Tobramycin sulfat..................................................................................................... 22,8 mg

(Tương ứng với 15 mg Tobramycin)
- Tá dược (Dinatri hydrophosphat, Kalidihydrophosphat, Natri clorid. Dinatri edetat, 
Benzalkonium clorid, HPMC E6, nước cất) vừả đù.................................................... 5 ml
DƯỢC LỤC HỌC
- Tobramycin là một kháng sinh thuộc họ aminoglycosid. Thuôc có tác dụng diệt khuân. 
Mặc dù cơ chế tác dụng chính chưa biết đầy đủ, nhưng có lẽ thuốc ức chế sự tổng hợp 
protein ở các vi khuẩn nhạy càm bằng cách gắn không thuận nghịch với các tiểu đơn vị 3OS 
của ribosom.
- Phổ tác dụng : Nhìn chung, tobramycin có tác dụng với nhiều vi khuẩn Gram âm hiếu khí

I và một số vi khuẩn Gram dương hiếu khí. Thuốc không có tác dụng với chlamydia và da sô 
các vi khuân yếm khí.
DƯỢC ĐỘNG HỌC: Chưa có sổ liệu về mức độ hấp thu toàn thân của thuốc nhỏ mắt 
Danatobra.
CHÍ ĐỊNH : Điều trị các nhiễm khuẩn mat do các chủng nhạy cảm với Tobramycin gây ra 
như: viêm mi mắt, viêm kết mạc, viêm giác mạc, viêm tủi lệ...
CHÓNG CHỈ ĐỊNH :
- Người quá mẫn cảm với các thành phần của thuốc.
- Người có tiền sử dị ứng với các kháng sinh loại aminoglycosid, người nghe kém, người 

có bệnh thận.
LIÈƯ LƯỢNG - CÁCH DỪNG : Dùng theo chỉ dẫn của bác sĩ hoặc theo liều trung bình
sau: ' '
- Trường hợp bệnh nhẹ và vừa : Nhỏ 1 giọt vào kết mạc, cách 4 giờ nhỏ 1 lần.
- Trường hợp bệnh nặng : Nhỏ 1 giọt vào kết mạc, cách 1 giờ nhỏ 1 lần, sau đó giảm dần
số lần nhò khi thấy các triệu chứng lâm sàng đã được cải thiện. o

Thời gian điều trị tối đa: 7-10 ngày.
TÁC DỤNG NGỌẠIÝ , , ,
- Thường gặp nhất chủ yếu là nhiễm độc và quá mẫn ở mắt, gồm ngứa và sưng mi mắt, 
sung huyết kết mạc.
- Thỉnh thoảng thuốc có thể gây cảm giác đau, đỏ mắt, kích ứng mắt.
Thông báo cho Bác sĩ các tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc _______
TUONG TÁC THUÔC ,
Trộn đồng thời các kháng sinh beta-lactam với tobramycin có thể gây mất hoạt tính lẫn 
nhau một cách đáng kể.
sủ DỤNG CHO PHỤ Nủ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ: DUYÍ
- Thời kỳ mang thai: Chưa được nghiên cứu đầy đủ, vì vậy chỉ nên sử dụng thuôc nảy 

cho phụ nữ mang thai khi thật cần thiết.
- Thời kỳ cho con bú: Vì khả năng gây ra tác dụng ngoại ý ở trẻ bú mẹ, vì vậy cân lượng........ ......

giá tầm quan trọng của thuốc đối với mẹ để quyết định ngưng/ếno trẻ bú mẹ hay ngưng______
dùng thuốc. /ì

TÁC ĐỘNG CỦA THƯÓC KHI LÁI XE VÀ VẬN HÀNITMÁy Chưa có thông tin
CỔ PHẦN
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THẬN TRỌNG
- Nêu Tobramycin nhỏ măt được dùng đông thời với các kháng sinh toàn thân khác thuộc 
nhóm aminoglycoside, nên chủ ý theo dõi nồng độ huyết thanh toàn phần.
- Trẻ sơ sinh chỉ được dùng Tobramycin trong trường hợp mắc bệnh nặng đe doạ tính 
mạng.
- Thận trọng đối với người bị bệnh thiểu năng thận từ trước, bị rối loạn tiền đình, bị thiểu 
năng ờ Ốc tai, sau phẫu thuật và các điều kiện khác làm giâm dẫn truyền thần kinh cơ._____
KHUYẾN CÀO :
- Không dùng thuốc quá 15 ngày sau khi mở nắp.
- Không dùng thuốc quá hạn ghi trên hộp, hoặc thuốc có nghi ngờ về chất lượng như: vẩn 
đục, có vật lạ, nấm mốc....
- Không dùng quá liều chỉ định.
- Đọc kỹ hướng dân sử dụng trước khi dùng. Nếu cần biết thêm thông tin về thuốc, xin hãy 
hỏi ý kiến của Bác sĩ hoặc Dược sĩ.
TRÌNH BÀY VÀ BẢO QUẢN
- Thuốc đóng trong lọ nhựa 5 ml, hộp 1 lọ có kèm theo tờ hướng dẫn sử dụng.
- Để thuốc nơi khô mát, tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 25°c. ĐÊ XA TẦM TAY 
TRẺ EM.
- Hạn dùng : 24 tháng kề từ ngày sàn xuất.______________ Tiêu chuẩn áp dụng : TCCS

Thuốc được sản xuất tại:
CÔNG TY CỎ PHẦN DƯỢC DANAPHA

253 - Dũng Sĩ Thanh Khê - TP Đà Nằng
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